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BÁO CÁO TRẠNG THÁI NGOẠI TỆ HÀNG NGÀY
(Ngày ... tháng ... năm ...)
(Mẫu biểu kèm theo Thông tư số     /2011/TT-NHNN ngày     tháng    năm 2011)
	TT
	Chỉ tiêu
	Ngoại tệ (Đơn vị tính: Nguyên tệ)

	
	
	USD
	EUR
	JPY
	Ngoại tệ khác *

	1 
	Số dư Tài khoản mua bán ngoại tệ kinh doanh (A)
	
	
	
	

	2
	Số dư Tài khoản cam kết giao dịch kỳ hạn tiền tệ (B)
	
	
	
	

	3
	Số dư Tài khoản cam kết mua ngoại tệ giao ngay (C)
	
	
	
	

	4
	Số dư Tài khoản cam kết bán ngoại tệ giao ngay (D)
	
	
	
	

	5
	Số còn lại Tài khoản cam kết giao dịch quyền chọn mua tiền tệ (Đ) 
	
	
	
	

	6
	Số còn lại Tài khoản cam kết giao dịch quyền chọn bán tiền tệ (E)
	
	
	
	

	7
	Trạng thái nguyên tệ của ngoại tệ (A+B+C-D+Đ-E)
	
	
	
	

	8
	Trạng thái nguyên tệ ngoại tệ so với vốn tự có (%)
	
	
	
	

	9
	Tỷ giá quy đổi trạng thái
	
	
	
	

	10
	Vốn tự có của tháng trước (VND)
	

	11
	Tổng trạng thái ngoại tệ dương so với vốn tự có (%)
	

	12
	Tổng trạng thái ngoại tệ âm so với vốn tự có (%)
	

	13
	Tổng trạng thái ngoại tệ so với vốn tự có (%)
	


* Ngoại tệ khác chỉ báo cáo đối với ngoại tệ có trạng thái lớn hơn 1% vốn tự có

  Người lập biểu                                Kiểm soát                                Xác nhận của người có thẩm quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)                     (Ký, ghi rõ họ tên)                            (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Phụ lục 








